TUẦN 2: Chủ đề nhánh: PTGT đường thủy, đường hàng không
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/03 đến ngày 27/03/2026)

Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2026

[bookmark: _Hlk219528551]I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Kể tên các PTGT mà con biết?
- Ở nhà con có những loại PTGT nào?
- Khi đi những PTGT đó chúng mình cần chú ý điều gì?
- Cho trẻ nghe các bài hát về PTGT
- Hướng trẻ chơi tự do ở các góc 
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
	II. HOẠT ĐỘNG HỌC:    
PTTC - Thể dục:
VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc (MT1,3)
TCVĐ: Máy bay
1. Mục đích
a. Kiến thức
[bookmark: _Hlk190811977]- Trẻ tập đúng, đủ các động tác bài tập PTC phẩn khởi động cùng cô MT1 
- Trẻ nhớ tên vận động và biết kiểm soát vận động khi đi thay đổi hướng theo đường dích dắc MT3
- Biết cách chơi trò chơi vận động “Máy bay”.
b. Kĩ năng
- Có kỹ năng tập các động tác khởi động và bài tập phát triển chung kết hợp theo nhạc.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định
- Trẻ có kỹ năng thực hiện theo hiệu lệnh của cô: Dồn hàng, tách hàng, di chuyển đội hình, …
- Rèn khả năng định hướng, phát triển cơ chân cho trẻ.
c. Thái độ 
- Trẻ tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia các hoạt động và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
- Hợp tác, đoàn kết với bạn.
- GD trẻ yêu thích rèn luyện thể dục thể thao.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Trang phục gọn gàng.
- Nhạc cho trẻ khởi động, trò chơi vận động, hồi tĩnh.
- Xắc xô, kẻ vạch chuẩn, đường chạy dích dắc
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô dùng xắc xô tập trung trẻ
- Trò chuyện với trẻ về sức khỏe và vai trò của thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô mở nhạc cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân: Đi thường-> mũi bàn chân-> đi thường-> gót chân-> đi thường-> chạy chậm-> chạy nhanh-> chạy chậm-> đi thường trở về 2 hàng ngang.
2.2. Hoạt động 2: Trọng động:
a. BTPTC:
- Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân, bật theo bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”
+ Động tác 1 - tay: Đưa hai tay dang ngang, ra trước (2 lần, 8 nhịp).
+ Động tác 2, chân: Hai tay dang ngang, ra trước đồng thời khụy gối (4 lần, 8 nhịp). 
+ Động tác 3, bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước (2 lần, 8 nhịp) 
+ Động tác 4, bật: Bật tách chân, khép chân (2 lần, 8 nhịp) 
b. VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc
- Cô giới thiệu bài tập 
- Trẻ đứng thành hai hàng và quan sát cô thực hiện.
+ Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
+ Cô làm mẫu lần 2: Giải thích
- TTCB: Cô đứng ở vị trí hàng của mình, khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô về đứng trước vạch xuất phát, 2 chân cô đứng sát vào vạch xuất phát, người thẳng, mắt nhìn về phía trước.
- Thực hiện: khi có hiệu lệnh “Đi” thì cô thực hiện đi trong đường dích dắc đã kẻ sẵn, khi đến các điểm gấp khúc, cô khéo léo đổi hướng theo đường đi thật nhẹ nhàng, khéo léo sao cho không bị dẫm vào vạch, đến hết đường dích dắc thì cô dừng lại và đi nhẹ nhàng về phía cuối hàng của mình. 
+ Lần 3: Mời 1-2 trẻ lên tập mẫu
* Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Lần lượt trẻ ở 2 hàng lên thực hiện.
- Lần 2: Thi đua giữa 2 đội
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát, sửa sai cho trẻ (nếu có)
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
* Củng cố - Giáo dục: 
- Cô hỏi lại trẻ tên vận động?
- Giáo dục trẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt.
c. Trò chơi vận động: Máy bay
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: cô làm phi công, trẻ làm máy bay
+ Khi cô nói “Máy bay cất cánh” thì tất cả chạy xung quanh sân trường, hai tay giơ ngang, nghiêng người sang hai bên bắt chước máy bay và kêu u u..
+ Khi cô nói máy bay hạ cánh thì tất cả dừng lại.
+ Khi trẻ đã quen thì cô có thể dùng xắc xô thay cho hiệu lệnh. Khi cô gõ 1 tiếng xắc xô thì máy bay xuất phát, khi gõ 2 tiếng, hai tay dang ngang chạy vòng quanh và kêu u u u. Khi cô rung xắc xô thì dừng lại.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Cô nhận xét và khen trẻ
2.3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng theo nhạc
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi học, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt động
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- Trẻ quan sát 


- Trẻ quan sát và lắng nghe

 




- Trẻ lên tập mẫu


- Trẻ thực hiện



- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe cách chơi








- Trẻ chơi

- Trẻ đi vòng tròn 


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát xe máy
TCVĐ: Thỏ con dạo chơi
Chơi tự do: Chơi với vật liệu thiên nhiên và đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức
- Trẻ nhận biết được, gọi tên đặc điểm cấu tạo nổi bật và các bộ phận bên ngoài, tác dụng và lợi ích của xe máy.
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
- Kỹ năng tham gia chơi trò chơi và chơi theo đúng luật
c. Thái độ: 
- Trẻ thích thú khi được tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành luật ATGT.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng của cô: 
- Xe máy
- Sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn 
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ: 
- Quần áo thoải mái, gọn gàng, Lá cây, sỏi, phấn…
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, hỏi trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ, dặn dò trẻ trước khi ra sân.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát xe máy
- Cho trẻ nêu, gọi tên về các bộ phận của xe
- Cô củng cố lại đặc điểm của chiếc xe và đàm thoại cùng trẻ
+ Chúng mình vừa quan sát chiếc xe gì?
+Ai có nhận xét gì về về cấu tạo của xe máy?

+ Muốn điều khiển được xe máy thì cần có gì?
+ Để đi lại vào buổi tối thì xe máy cần có gì?
+ Để quan sát được phía sau thì cần phải có gì?
+ Đây là cái gì? Yên xe dùng để làm gì?

+ Xe máy chạy được là nhờ có gì? Bánh xe có dạng hình gì? Xe máy có mấy bánh?
+Khi dừng xe để xe đứng được cần có gì?
+ Ngoài ra xe còn có những bộ phận nào nữa?
( ống xả, xần số, phanh….)
+ Phần đuôi xe có gì đây?
+ Xe máy chạy bằng nhiên liệu gì?
+ Xe máy là phương tiện giao thông đường gì?
+ Khi ngồi trên xe chúng mình phải như thế nào?

-> Giáo dục trẻ: Khi tham gia giao thông phải chấp đúng luật lệ an toàn giao thông
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Thỏ con dạo chơi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
-Trẻ lắng nghe






- Xe máy 
- Có đầu xe, khung xe, bánh xe
- Tay lái
- Có đèn
- Gương xe ạ
- Yên xe, dùng để ngồi và chở hàng hoá ạ
- Có bánh xe, có dạng hình tròn và có 2 bánh xe
- Chân chống
- Ống xả, cần số, phanh, xăng,…
- Biển số xe
- Xăng
- Đường bộ
- Ngồi ngay ngắn không được đùa nghịch
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi.


- Trẻ chơi theo ý thích


- Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
[bookmark: _Hlk192715295]Xem video về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không
1. Mục đích:
- Trẻ biết tên và đặc điểm cơ bản của một số loại PTGT đường thủy, đường hàng không
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ
- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng khi tham gia giao thông. Khi ngồi trên tàu thuyền không được đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn cho bản thân
2. Chuẩn bị: Video về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không
3. Tiến hành hoạt động:
- Cô cho trẻ kể tên các loại PTGT đường thủy, đường hàng không mà trẻ biết, đã từng được đi
- Cô cho trẻ kể về các bộ phận chính của PTGT trẻ biết
- Cô cho trẻ xem video về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không
- Cô trò chuyện với trẻ:
+ Các con vừa xem video có những loại PTGT gì?
+ Chúng có những bộ phận nổi bật gì?
+ Bạn nào đã được đi PTGT này?
+ Khi ngồi trên các PTGT này, chúng mình phải như thế nào?
…
- Cô giáo dục trẻ: biết chấp hành đúng khi tham gia giao thông. Khi ngồi trên tàu thuyền không được đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn cho bản thân
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

****************************

Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2026

[bookmark: _Hlk219528724]I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Hôm nay ai đưa con đi học?
- Con đi học bằng phương tiện gì?
- Khi đi xe máy các con có đội mũ bảo hiểm không?
- Khi ngồi trên xe máy thì phải ngồi như thế nào?
- Cô cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:  
PTNN-LQVVH:
Truyện: Tàu thủy tí hon (MT46,51)
1. Mục đích:
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, tên các nhân vật có trong truyện
- MT46: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện và biết thể hiện giọng điệu các nhân vật
-  Trẻ biết đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên. (MT51)
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích
- Phát triển ngôn ngữ nói, trả lời câu hỏi mạch lạc cho trẻ.
- Rèn kĩ năng đóng kịch cho trẻ
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Máy vi tính, loa vi tính.
- Tranh truyện, nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
	- Ghế ngồi học đủ theo số trẻ
3. Tiến hành hoạt động:  
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định – tổ chức: Gây hứng thú
– Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền
– Cô có 1 câu chuyện nói về bạn tàu thủy tuy bé nhưng đã biết giúp đỡ mọi người đấy, các con có muốn nghe không? Bây giờ các con hãy lắng nghe cô kể câu chuyện “Tàu thủy tí hon” nhé
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô kể lần 1: Đọc diễn cảm
+ Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì?
- Cô đọc thơ lần 2: Kết hợp qua tranh minh họa.

+ Giới thiệu nội dung: Truyện kể về tàu thủy tí hon và ông của tàu thủy chở hàng đi trên một con sông đến ngã ba thì bỗng nhiên có một chiếc xà lan bị mắc cạn, tàu thủy tí hon chạy nhanh tới và đẩy xà lan đó di chuyển và 2 ông cháu lại đi tiếp.  
2.2. Hoạt động 2: Đàm thoại – Trích dẫn:
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những phương tiện giao thông nào?
- Công việc của ông nội tàu thủy tí hon là làm gì?
“Tàu thủy tí hon rất thích ông nội làm việc. Ông là một tàu thủy lớn. Ông đẩy các xà lan trên sông”
- Có chuyện gì xảy ra khi hai ông cháu đang đẩy xà lan chở đầy lúa? 
“Á à! Một chiếc xuồng đang ngáng đường kìa! Các xà lan thì quá lớn mà tình thế lại quá cấp bách không tránh kịp nữa rồi”.
- Tàu thủy tí hon đã làm gì?


“Tàu thủy tí hon vội vươn lên trước ông, đẩy xuồng qua chỗ an toàn”
- Ông đã nói gì với tàu thủy tí hon?
“Phì! Suýt chút nữa thì tiêu! Ông nói”
- Cô khái quát: Tàu thủy thật dũng cảm phải không, tàu thủy tí hon đã cứu anh xuồng và ông nội thoát nạn đấy. Các con có yêu quý tàu thủy tí hon không? Yêu quý thì chúng mình phải học tàu thủy tí hon là biết giúp đỡ mọi người nhé
- Cô kể lần 3: Cho trẻ xem video: Câu chuyện "Tàu thủy tí hon" hay và hấp dẫn hơn khi được chuyển thành bộ phim hoạt hình nữa đấy. Sau đây xin mời tất cả các bạn cùng hướng màn hình xem bộ phim hoạt hình “Tàu thủy tí hon” nhé.
3. Kết thúc: 
-  Cô nhận xét, khen ngợi và động viên trẻ.
- Cho trẻ vận động bài hát “Em đi chơi thuyền” và chuyển hoạt động
	
- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nghe cô đọc kết hợp xem tranh
- Trẻ lắng nghe





- Tàu thủy tí hon
- Tàu thủy, xà lan, xuồng
- Đẩy xà lan trên sông
- Trẻ nghe

- Có 1 chiếc xuồng ngáng đường
- Trẻ nghe


- Vươn lên trước ông và đẩy xuồng qua chỗ an toàn
- Trẻ nghe

- Suýt chút nữa thì tiêu

- Trẻ nghe




- Trẻ xem 





- Trẻ nghe
- Trẻ hát cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát cây mít
TCVĐ: Chèo thuyền
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức
- Trẻ nêu được tên gọi, đặc điểm lợi ích của cây mít
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
- Cây mít có sẵn trên sân trường
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Phấn 
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô dặn dò, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết và dẫn dắt trẻ vào mục đích bài học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát cây mít.
- Cô cho trẻ quan sát cây mít và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây. 
+ Thân cây mít như thế nào?
+ Lá mít như thế nào?
- Còn gì nữa không? 
- Các con đã được ăn quả mít bao giờ chưa?
- Các con thấy thế nào? 
- Cây trồng có tác dụng gì?

 Cô tổng hợp lại: Đây là cây mít, cây có 3 phần: Gốc, thân, lá. Gốc cây to sần sùi, màu nâu, nằm sát mặt đất, phía dưới gốc có nhiều rễ bám sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây phát triển. Thân cây cao, màu xám, có nhiều cành. Lá cây có màu xanh, to tròn, có nhiều gân lá. Cây mít là một loại cây ăn quả, quả mít vỏ có nhiều gai, bên trong có múi, khi chín có mùi thơm, ăn có vị ngọt và rất là bổ dưỡng. 
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
 GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Chèo thuyền
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ  
	

- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Cây mít ạ.
- Cây mít có gốc cây, thân cây, lá và quả mít ạ
- Cao, màu xám sẫm, sần sùi
- Màu xanh, to, tròn
- Quả mít có gai nhọn 
- Rồi ạ!
- Thơm, ngọt ạ!
- Cây to cho quả và bóng râm ạ!


- Trẻ chú ý lắng nghe





- Tưới nước cho cây ạ


- Trẻ chú ý lắng nghe và vui chơi hào hứng.

-  Trẻ chú ý nghe cô
- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm
- Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Cho trẻ nghe và hát các bài hát trong chủ đề
- Cô hỏi trẻ và cho kể tên các bài hát về PTGT mà trẻ biết
- Cô giới thiệu cho trẻ 1 số bài hát về các loại PTGT
- Cô mở cho trẻ các bài hát về các đó, cho trẻ đoán tên bài hát
- Cô giới thiệu tên bài hát (nếu trẻ chưa biết), cho trẻ hát các bài hát đó 
- Cô động viên, khuyến khích trẻ hát và hưởng ứng theo các bài hát
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 

Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
(thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM - Tạo hình: Ứng dụng STEAM
Làm bè nổi bằng ống hút (quy trình EDP)
1. Mục đích 
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết cấu tạo, đặc điểm của bè nổi trên mặt nước. (S)
- Trẻ nêu được tên của các dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu hỗ trợ trong quá trình thiết kế bè nổi. (T)
 - Trẻ biết các bước làm bè nổi trên nước: Cắt các vật liệu như cây chuối, cuống lá bèo, xốp có kích thước bằng nhau. Biết cách dùng băng dính, que xiên… để ghép thành chiếc bè có thể nổi trên mặt nước. vỏ hộp sữa, ống hút làm từ nhựa; que xiên làm từ gỗ; giấy màu (E) 
- Trẻ biết vẽ hoặc lựa chọn nguyên vật liệu có màu sắc phù hợp, bắt mắt, để trang trí cho chiếc bè. (A)
 - Trẻ biết sắp xếp, lựa chọn nguyên vật liệu có hình dạng phù hợp với cấu tạo của chiếc bè; Xếp cạnh, xếp chồng. (M)
 b. Kĩ năng:
- Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để chế tạo ra một chiếc bè có thể nổi được trên mặt nước. (S)
-Vẽ, tô màu, gắn đính trang trí cho chiếc bè thêm đẹp. (A)
- Xếp cạnh, hình dạng, số lượng. (M)
- Quan sát, chia sẻ, thảo luận với bạn 
c. Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Chú ý quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô: 
- Nhạc không lời nhẹ nhàng, nhạc bài hát “Lá thuyền ước mơ”, 
- Video về chiếc bè nổi
- Video truyện “Chú thỏ qua sông”, rối tay nhân vật thỏ.
b. Đồ dùng của trẻ
- Kí hiệu của trẻ, 4 bàn tròn, 2 bể nước nhỏ.
- 4 rổ đựng nguyên vật liệu: vỏ hộp sữa proby, ống hút, Bẹ chuối, dọc bèo tây, miếng xốp mút, giấy màu, giấy nhũ, giấy xốp...hồ dán, que xiên, băng dính, kéo...
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Hỏi
- Cô cho trẻ xem video về 1 số bè nổi và hỏi trẻ:
+ Các con biết gì về bè nổi?
+ Chiếc bè nổi trên mặt nước trông nó như thế nào?

+ Bè nổi có những phần nào? 
+ Bè nổi được làm bằng những nguyên vật liệu gì để có thể nổi được trên mặt nước?
=>Cô khẳng định: Yêu cầu chiếc bè nổi tạo ra phải đảm bảo tiêu chí chắc chắn và nổi được trên mặt nước, bè phải chở được đồ vật và trang trí đẹp. Cô cho trẻ quan sát NVL và gọi tên các nguyên vật liệu mà cô đã chuẩn bị sẵn. 
2. Hoạt động 2: Tưởng tượng:
- Cho trẻ nêu ý tưởng về chiếc bè nổi trẻ định làm
- Chúng mình đã suy nghĩ làm bè nổi như thế nào chưa? Ai nói cho cô biết nào?
- Chúng mình định làm bằng nguyên vật liệu gì? Khi làm cần đảm bảo tiêu chí gì? … trang trí như thế nào?
- Cô và trẻ thảo luận về các bước làm bè nổi
3. Hoạt đông 3: Lên kế hoạch
- Cho trẻ tự chọn nhóm bạn cùng chung ý tưởng sử dụng nguyên vật liệu làm bè.
- Bạn đại diện nhóm lên lấy giấy cùng nhau hoàn thành bản thiết kế về bè nổi.
- Trẻ đi lấy nguyên vật liệu cùng nhau thỏa thuận và phân công nhiệm vụ và thực hiện chế tạo ra bè nổi mà trẻ đã thiết kế.
4. Hoạt động 4: Thực hiện
- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô theo dõi, quan sát, động viên khích lệ trẻ hoàn thành công việc.
- Khi trẻ thực hiện, cô nhắc trẻ có thử nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chí và bản thiết kế của việc chế tạo bè nổi.
- Nhóm nào hoàn thành công việc trước, cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và đặt sản phẩm lên bàn
- Cho trẻ chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình. Cô gợi ý câu hỏi:
+ Nhóm của các con dùng những nguyên vật liệu gì để tạo ra bè nổi?
+ Con sử dụng đồ dùng gì để gắn kết?
+ Các con trang trí như thế nào?
+ Nhóm con đã làm đúng với bản thiết kế chưa?
+ Các nhóm khác, các con có đặt câu hỏi gì với nhóm của bạn không?
+ Các con có nhận xét gì về sản phẩm của nhóm bạn?
- Trẻ thử nghiệm bằng cách cho bè vào bồn nước, thả quả lên và đẩy bè đi.
5. Hoạt động 5: Cải tiến
- Hôm nay các con thấy sản phẩm của nhóm con có đạt được các tiêu chí chưa?
- Nếu được làm lại, con muốn thay đổi điều gì không?
- Cô chốt lại: Buổi học sau chúng ta sẽ cải tiến bè nổi theo ý tưởng và mong muốn.
	
- Trẻ xem video
- Bè nổi để đi trên nước
- Bè nổi có dạng hình chữ nhật, được ghép từ các que
- Thân bè và thành bè
- Que tre

- Trẻ nghe




- Trẻ nêu ý tưởng
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thảo luận

- Trẻ chọn nhóm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lấy NVL và phân công nhiệm vụ


- Trẻ thực hiện




- Trẻ trưng bày sản phẩm

- Trẻ chia sẻ

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ đặt câu hỏi

- Trẻ nhận xét
- Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát thời tiết, dạo chơi sân trường
TCVĐ: Thuyền về bến
Chơi tự do: Nhặt lá rụng, xếp hình, chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức
- Trẻ biết sự thay đổi của thời tiết (gió, nắng, mặt trời, có sương…)
- Biết sử dụng các từ chỉ thời tiết trong sinh hoạt hàng ngày, dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra. 
- Biết chơi trò chơi và chơi tự do theo ý thích .
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Lá cây, sỏi, …
- Các con thuyền giấy các màu xanh, đỏ, vàng (theo số lượng trẻ)
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô dặn dò, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân
- Cô dẫn trẻ vừa đi vừa đọc đồng dao bài “Dung dăng dung dẻ”.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát thời tiết và dạo chơi trên sân trường.
- Ra sân cô gợi ý cho trẻ quan sát thời tiết (gió mây, mặt trời, âm thanh…) chơi thiên nhiên và trò chuyện với trẻ:
- Con thấy thời tiết ngày hôm nay như thế nào?
- Trời nắng hay trời mưa?
- Những tia nắng cung cấp vitamin gì cho cơ thể?
- Đúng rồi, vitamin D3 sẽ giúp cho xương chắc khỏe để chúng mình cao lớn
- Nếu trời mưa thì có được ra ngoài không? Vì sao? 
- Nếu muốn ra ngoài khi trời mưa thì phải làm gì?
- Chúng ta phải làm gì để bảo vệ sức khỏe trước sự thay đổi của thời tiết?
=> Cô chốt lại, giáo dục trẻ biết bảo vệ sức khỏe, lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
* Dạo chơi: 
- Trên sân trường mình có những gì?
- Còn có gì nữa?
- Các con thấy hôm nay sân trường mình như thế nào?
- Vậy chúng mình có biết ai là người giúp cho sân trường được sạch sẽ như vậy không?
- Đề tỏ lòng biết ơn thì chúng mình phải thế nào?
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Thuyền về bến
- Cô nhắc lại tên trò chơi, cách chơi và luật chơi

- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ  
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô





- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Nắng ạ
- Vita min D3
- Trẻ lắng nghe

- Không ạ. Vị sẽ bị ướt.
- Mặc quần áo mưa
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Rất nhiều đồ chơi
- Nhiều cây xanh, cây ăn quả
- Rất sạch ạ.
- Ông bảo vệ ạ

- Không vứt rác bừa bãi ạ

- Trẻ lắng nghe luật chơi, cách chơi
- Trẻ chơi đúng luật

-  Trẻ chú ý nghe cô
- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Xếp hình PTGT, tô màu PTGT theo ý thích
1. Mục đích:
- Củng cố hiểu biết của trẻ về tên và 1 số đặc điểm cấu tạo nổi bật của PTGT
- Rèn cho trẻ kĩ năng tô màu, cầm bút
- Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Đồ chơi ở các góc cho trẻ xếp hình các PTGT: Ống nút, ghép hình hoa, các hình khối, hột hạt, ….
- Giấy A4 in sẵn hình các PTGT, bút sáp màu
3. Tiến hành hoạt động
- Cô hỏi trẻ về các PTGT mà trẻ yêu thích, cho trẻ nêu các đặc điểm cấu tạo nổi bật của PTGT đó
- Cho trẻ chọn hình thức chơi mà trẻ thích (xếp hình/tô màu)
- Cô bao quát trẻ trong quá trình, hỗ trợ trẻ nếu trẻ gặp khó khăn
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 





Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2026

[bookmark: _Hlk179750788]I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh, video các tình huống nguy hiểm khi chơi dưới lòng đường, đứng gần đường sắt, … và trò chuyện cùng trẻ, giáo dục trẻ không được lại gần, chơi, đùa nghịch ở những nơi nguy hiểm đó (MT16)
- Chơi với đồ chơi các góc
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTNT-KPKH:
Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng (MT26)
1. Mục đích 
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
- Trẻ biết đếm lần lượt từ trái sang phải, biết xếp tương ứng 1:1 và biết tạo nhóm có 5 đối tượng.
MT26: Quan tâm đến số lượng và đếm như: hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng 
b. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng đếm và đếm nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, đếm số lượng, nghe và trả lời câu hỏi.
c. Thái độ:
-  Tham gia tích cực vào hoạt động của giờ học.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô: 
- Đồ chơi có số lượng 5
- 5 ô tô, 5 đèn giao thông 
b. Đồ dùng của trẻ
- Rổ nhỏ có 5 ô tô, 5 đèn giao thông đủ theo số trẻ
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú
- Cô cho trẻ nghe bài hát “Em tập lái ô tô”
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Ôn đếm đến 4. Nhận biết nhóm có 4 đối tượng
- Cô cho trẻ xem hình ảnh bến tàu và hỏi trẻ:
- Các con hãy quan sát xem trong hình ảnh có PTGT gì?
- Có mấy chiếc tàu thủy? (Cô cho trẻ đếm số lượng)
- Các con hãy tìm cho cô nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 3. (Cho trẻ đếm số lượng)
- Các con hãy tìm cho cô nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 4? (Cho trẻ đếm số lượng)
2.2. Hoạt động 2. Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng
- Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ đồ dùng, các con hãy lấy rổ của mình ra nào.
- Các con nhìn xem trong rổ có gì?
- Các con xếp những chiếc ô tô ra trước mặt thành một hàng ngang, khi xếp các con xếp từ trái qua phải.
- Các con xếp 4 đèn giao thông trong rổ ra. Các con xếp tương ứng với mỗi một chiếc ô tô ở trên là một chiếc đèn giao thông ở dưới. Khi xếp các con nhớ là xếp từ trái qua phải và xếp tương ứng 1:1
- Trẻ xếp xong, cô cho trẻ đếm:
+ Cho trẻ đếm nhóm ô tô? (1,2,3,4,5)
+ Cho trẻ đếm nhóm đèn giao thông? (1,2,3,4)
- Các con thấy 2 nhóm này như thế nào với nhau? Vì sao?

+ Nhóm nào nhiều hơn. Nhiều hơn là mấy?
+ Nhóm nào ít hơn. Ít hơn là mấy?

- Bây giờ cô muốn số đèn giao thông nhiều bằng số ô tô thì phải làm thế nào? 
- Cho trẻ thêm 1 chiếc đèn giao thông và xếp xuống phía dưới chiếc ô tô chưa có đèn giao thông
+ Cô cho trẻ đếm nhóm đèn giao thông. (1,2,3,4,5)
+ Cô cho trẻ đếm nhóm ô tô. (1,2,3,4,5)
- Cả lớp đếm cùng cô
- Tổ - nhóm - cá nhân đếm
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Bây giờ các con thấy nhóm đèn giao thông và nhóm ô tô như thế nào với nhau?
* Cô chốt: Số lượng ô tô và đèn giao thông bây giờ bằng nhau và đều bằng 5.
- Cho trẻ giơ ngón tay để biểu thị số lượng 
- Cho trẻ đếm vừa cất vừa đếm 

2.3. Hoạt động 3: Luyện tập
* Trò chơi 1: Kết bạn
- Cách chơi: Các con vừa đi vừa hát bài hát “Tìm bạn thân”. Khi có hiệu lệnh “Kết bạn, kết bạn”: Các con sẽ kết bạn theo đúng yêu cầu của cô.
- Luật chơi: Nhóm nào kết bạn không đúng theo yêu cầu của cô sẽ phải nhảy lò cò.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1 lần.
- Cô nhận xét kết quả chơi.
* Trò chơi 2: Thi tài
- Trên đây cô đã chuẩn bị 3 chiếc bảng có gắn các nhóm phương tiện giao thông có số lượng khác nhau. Cô chia lớp thành làm 3 đội.
- Cách chơi: Nhiệm vụ của các đội đó là lần lượt các thành viên của các đội bật liên tục vào các vòng, lên tìm nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 5 và mang về vị trí quy định của đội mình
- Luật chơi: Thời gian được tính là một bản nhạc. Đội nào tìm đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét kết quả chơi.
3. Kết thúc:
- Củng cố, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt động
	
- Trẻ nghe
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát
- Tàu thủy, ca nô
- 2 chiếc
- Ca nô

- Thuyền buồm


- Trẻ thực hiện

- Ô tô, đèn giao thông
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện




- Trẻ đếm
- Trẻ đếm
- Không bằng nhau, vì thừa ra 1 ô tô
- Nhóm ô tô nhiều hơn 1
- Nhóm đèn giao thông ít hơn 1
- Thêm 1 chiếc đèn giao thông
- Trẻ thực hiện

- Trẻ đếm
- Trẻ đếm



- Bằng nhau




- Trẻ thực hiện theo yêu cầu


- Trẻ nghe cách chơi


- Trẻ nghe luật chơi

- Trẻ chơi





- Trẻ nghe cách chơi



- Trẻ nghe luật chơi

- Trẻ chơi


	III.HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
          IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát nhà bóng
TCVĐ: Máy bay cất cánh
Chơi tự do: Chơi với NVL thiên thiên và đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên đối tượng mình quan sát
- Trẻ nêu được cấu tạo, đặc điểm, cách chơi 
b. Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
2. Chuẩn bị: 
a. Chuẩn bị của cô: 
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn.
- Nhà bóng. Phấn, lá cây, sỏi…
b. Chuẩn bị của trẻ: 
- Quần áo thoải mái, gọn gàng, đủ ấm
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, giới thiệu mục đích của tiết học
2. Nội dung
2.1: Hoạt động 1. Quan sát nhà bóng
- Cô gợi ý cho trẻ nêu những nhận xét của mình về những đặc điểm, bộ phận, cấu tạo, màu sắc của nhà bóng
- Cô hỏi trẻ các con vừa quan sát cái gì ?
- Nhà bóng có đặc điểm gì ?

- Lối lên như thế nào?
- Nhà bóng làm bằng nguyên liệu gì ?
- Trong nhà bóng có gì?
- Khi chơi chúng mình phải như thế nào?

-> Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Máy bay cất cánh
- Cách chơi: Cô cho trẻ dang tay làm máy bay và thực hiện theo hiệu lệnh của cô:
+ “Cất cánh!” → chạy nhẹ.
+ “Hạ cánh!” → ngồi xuống.
+ “Gặp mây!” → bay chậm.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3: Hoạt động 3. Chơi tự do
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe


- Nhà bóng
- Có thân nhà, mái nhà và có nhiều bóng
- Bậc thang ạ
- Bằng sắt
- Có nhiều bóng
- Chơi lần lượt, không chen lấn xô đẩy nhau
-Trẻ lắng nghe

- Trẻ nghe cách chơi




- Trẻ chơi


- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Giải các câu đố về các loại PTGT
Câu đố số 1:
Thân hình bằng sắt
Nổi nhẹ trên sông
Chở chú hải quân
Tuần tra trên biển
Là cái gì? (Đáp án: Tàu thủy)
Câu đố số 2:
Chẳng phải chim
Mà bay trên trời
Chở được nhiều người
Đi khắp mọi nơi
Là cái gì? (Đáp án: Máy bay)
Câu đố số 3:
Như cá mà lại chẳng bơi
Như thuyền ra khơi mà không bánh lái
Cũng đi lại mà chẳng có chân?
(Đố là cái gì?)(Đáp án: Cái bè)
Câu đố số 4:
Con gì ở giữa hai bờ
Những loài thủy tộc sống nhờ bên trong?
 (Đáp án: Con sông)
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 

Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Xem lô tô, tranh ảnh về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không
- Nghe các bài hát trong chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM- Âm nhạc
Dạy hát: Em đi chơi thuyền (MT75)
Nghe hát: Anh phi công ơi
Trò chơi: Thi ai nhanh hơn
1. Mục đích
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát Em đi chơi thuyền, Anh phi công ơi
- Hiểu nội dung bài hát: Bài hát kể về một bạn nhỏ đi thuyền trong công viên, bài hát nhắc nhở các bạn nhỏ rằng khi đi chơi thuyền phải ngồi im, không được đùa nghịch, nếu không sẽ bị ngã!
MT75: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát “Em đi chơi thuyền”
 - Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc 
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hát rõ lời và hát đúng giai điệu bài hát.
- Rèn sự nhanh nhẹn của trẻ, giúp trẻ cảm thụ âm nhạc
- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc rõ ràng.
 c. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
MT73: Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát chăm chú lắng nghe và nhận ra giai điệu của bài hát
- Giáo dục trẻ tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông.
 2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Nhạc bài hát Em đi chơi thuyền, Anh phi công ơi
- Nhạc các bài hát trong chủ đề
- Máy tính, loa.
 b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi đủ theo số trẻ
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
 - “Xúm xít – Xúm xít” 
- Cô và các con đang học chủ đề gì?
- Các con biết những luật giao thông nào?
- Người đi bộ phải tuân thủ quy định gì?
- Còn các phương tiện phải đi như thế nào?
- Cô chốt và giáo dục trẻ: Các con phải tuyệt đối tuân thủ luật lệ giao thông để không xảy ra tai nạn các con nhé!
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy hát “ Em đi chơi thuyền”
* Cô hát mẫu:
- Cô hát lần 1: Cô hát không nhạc.
- Cô vừa hát bài hát Em đi chơi thuyền của nhạc sĩ Trần Kiết Tường sáng tác đấy.
- Cô hát lần 2: Kết hợp nhạc.
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Do ai sáng tác?


* Giới thiệu nội dung: Bài hát kể về một bạn nhỏ đi thuyền trong công viên, bài hát nhắc nhở các bạn nhỏ rằng khi đi chơi thuyền phải ngồi im, không được đùa nghịch, nếu không sẽ bị ngã!
- Các con thấy bài hát có giai điệu như thế nào?
- Các con có muốn hát thật hay để về tặng ông bà bố mẹ không?
* Dạy trẻ hát:
- Cô dạy trẻ hát từng đoạn một (sau khi tập xong đoạn 2 cô cho trẻ nối đoạn 1 với đoạn 2, sau đó dạy trẻ hát đoạn 3 và đoạn 4 cho trẻ hát đoạn 3 nối với đoạn 4 với nhau)
+ Cô hát mẫu từng đoạn
+ Trẻ hát theo cô (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô cho cả lớp hát 3 - 4 lần.
- Cho từng tổ hát.
- Cho trẻ hát theo nhóm bạn trai, bạn gái, bạn nam hát, bạn nữ hát.
- Cá nhân trẻ hát.
- Cô động viên khuyến khích trẻ hát và chú ý sửa sai cho trẻ
- Vừa rồi cô thấy các con hát rất là hay cô khen tất cả các con.
 2.2. Hoạt đông 2: Nghe hát: Anh phi công ơi
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài hát và tác giả
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc (Cô kết hợp cử chỉ điệu bộ minh họa)
- Giới thiệu nội dung: Bài hát nói về tình cảm của bạn nhỏ dành cho anh phi công. Bạn nhỏ trong bài hát ước mong rằng sau này lớn lên sẽ được làm anh phi công lái máy bay để giữ yên bầu trời đấy. Ngoài ra anh còn lái máy bay chở hàng hóa và hành khách đi nhiều nơi xa xôi trên thế giới mà chúng mình không thể đi ô tô được, mọi người rất biết ơn và kính trọng anh phi công đấy các con ạ!
- Lần 3: Cô cho trẻ nghe ca sĩ hát, trong khi trẻ nghe hát cô động viên trẻ thể hiện động tác minh họa bài hát theo cô.
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi: Thi ai nhanh hơn
- Cách chơi: cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát trong chủ đề, khi có hiệu lệnh xắc xô của cô thì các con sẽ nhanh chân nhảy vào vòng, bạn nào ko nhanh thì bạn đó thua cuộc.
- Luật chơi: Ai nhanh sẽ được thưởng, ai chậm chân sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô khuyến khích trẻ chơi, cô nhận xét.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và kết thúc
	
- Bên cô- Bên cô
- Giao thông
- Trẻ trả lời
- Đi bên tay phải
- Đi bên trái đường
- Trẻ nghe




- Trẻ nghe
- Trẻ nghe

- Trẻ nghe
- Bài Em đi chơi thuyền, nhạc sĩ Trần Kiết Tường
- Trẻ nghe



- Vui nhộn
- Có ạ


- Trẻ học hát


- Trẻ nghe
- Trẻ hát
- Lớp hát
- Tổ hát
- Nhóm hát

- Cá nhân hát

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe






- Trẻ nghe và hưởng ứng

- Trẻ nghe cách chơi


- Trẻ nghe luật chơi

- Trẻ chơi





III.HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
          IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát vườn rau
TCDG: Bịt mắt đánh trống
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên, đặc điểm và công dụng của một số loại rau trong vườn.
- Biết các món ăn phổ biến được chế biến từ các loại rau đó
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của trò chơi.
- Trẻ biết chọn đồ dùng, đồ chơi để chơi tự do.
b. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển kĩ năng trả lời mạch lạc các câu hỏi của cô.
- Qua trò chơi PT khả năng định hướng, kết hợp mắt và tay cho trẻ.
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất, chịu khó ăn rau để tốt cho sức khỏe.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
- Đoàn kết với bạn bè trong khi chơi.
2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Bộ vận động liên hoàn trên sân trường
- Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”
- Khăn bịt mắt, trống
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
- Phấn, đồ chơi ngoài trời có sẵn trên sân trường
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Dặn dò trẻ trước khi ra sân thăm quan vườn rau
- Cô và trẻ đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ” và đi ra vườn rau quan sát.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát vườn rau
- Các con nhìn xem chúng mình đang đứng ở đâu?
- Đúng rồi đây là vườn rau của trường mình đấy!
- Các con hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe xem trong vườn trường mình có những loại rau nào?
- Cô chỉ vào rau cải và hỏi:
+ Con có nhận xét gì về cây rau cải?

+ Rau cải có thể nấu được những món gì?
+ Ăn rau cải có tác dụng gì?
+ Để rau xanh tốt, chúng ta phải làm gì?

- Cô con mình vừa quan sát gì?
- Trong vườn rau có cây bí xanh, bí ngô, rau bắp cải….để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của chúng mình đấy. Rau cung cấp vitamin là chất rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của cơ thể. Vì vậy các con phải ăn đủ chất giúp cho cơ thể mau lớn và khỏe mạnh nhé!
2.2. Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt đánh trống
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu các vật liệu để chơi
- Bố trí các nhóm chơi hợp lí, an toàn cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	

- Trẻ đọc cùng cô



- Vườn rau.

- Cây cà chua, rau cải, rau củ cải

- Cây rau cải có lá to, màu xanh…
- Nấu canh, xào, luộc
- Cao lớn
- Chăm sóc, tưới nước cho cây
- Rau cải ạ!

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe cách chơi và chơi đúng luật
- Trẻ chơi


- Trẻ tự chọn đồ chơi và góc chơi.
- Trẻ tích cực chơi
- Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dọn vệ sinh lớp học:
- Cô chuẩn bị một số dụng cụ và hỏi trẻ:
+ Các con xem cô đã chuẩn bị những dụng cụ gì rồi?
+ Những cái này sẽ làm gì?
+ Các con có muốn lau dọn đồ cùng cô không?
- Cho trẻ thực hành cùng cô
- Kết thúc công việc, cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Cô giáo dục trẻ biết làm những công việc vừa sức giúp đỡ cô giáo ở lớp và bố mẹ ở nhà để lớp học, nhà luôn sạch sẽ. Ngoài lau dọn cần phải biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng, giữ gìn vệ sinh.
2. Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ hát bài: “Hoa bé ngoan”
- Cô cho trẻ kể về những việc tốt trong tuần của bản thân và của bạn
- Cô nhận xét chung: Nêu gương những việc tốt mà trẻ thực hiện được trong tuần để cho trẻ khác học tập.
- Cô tặng hoa cho bé ngoan.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 
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TUẦN 3: Chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường sắt
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/03 đến ngày 03/04/2026)

Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Kể tên các PTGT mà con biết?
- Ở nhà con có những loại PTGT nào?
- Khi đi những PTGT đó chúng mình cần chú ý điều gì?
- Cho trẻ nghe các bài hát về PTGT
- Hướng trẻ chơi tự do ở các góc 
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
	II. HOẠT ĐỘNG HỌC:    
PTTC - Thể dục:
VĐCB: Bật xa 20-25cm (MT1,5)
TCVĐ: Tàu hỏa
1. Mục đích
a. Kiến thức
[bookmark: _Hlk180341546]MT1: Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập phát triển chung cùng cô 
- Trẻ nhớ tên vận động và biết thực hiện vận động bật xa 20-25cm theo hướng dẫn của cô.
- Biết cách chơi trò chơi
b. Kĩ năng
[bookmark: _Hlk192940458]MT5: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện vận động Bật xa 20-25cm:
- Rèn cho trẻ kỹ năng bật xa 20-25 cm và tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân trên
- Trẻ có kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
- Trẻ có kỹ năng thực hiện theo hiệu lệnh của cô: Dồn hàng, tách hàng, di chuyển đội hình, …
c. Thái độ 
- Trẻ tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia các hoạt động và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
- Hợp tác, đoàn kết với bạn.
- GD trẻ yêu thích rèn luyện thể dục thể thao.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Vạch chuẩn, xắc xô
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô dùng xắc xô tập trung trẻ
- Trò chuyện với trẻ về sức khỏe và vai trò của thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe
- Kiểm tra sức khỏe trẻ trước buổi tập
2. Nội dung 
a. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô cho trẻ đi các kiểu chân, chạy các kiểu trên nền nhạc: Đi thường, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng mép ngoài bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường.
- Cho trẻ xoay cổ tay, eo, gối
b. Hoạt động 2: Trọng động:
* BTPTC:
Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân, bật 
+ Động tác 1 - tay: Đưa hai tay dang ngang, ra trước (2 lần, 8 nhịp). 
+ Động tác 2, chân: Hai tay dang ngang, ra trước đồng thời khụy gối (4 lần, 8 nhịp). 
+ Động tác 3, bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước (2 lần, 8 nhịp) 
+ Động tác 4, bật: Bật tách chân, khép chân  (2 lần, 8 nhịp) 
- Khi trẻ tập xong cho trẻ di chuyển về 2 hàng dọc
* VĐCB: Bật xa 20-25cm
- Cô giới thiệu tên bài tập
- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích.
- Cô làm mẫu lần 2: Cô thực hiện vận động và phân tích: 
+ TTCB: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch xuất phát, tư thế chuẩn bị 2 tay chống hông, chân chụm. 
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “bật” thì cô nhún mạnh, 2 chân lấy đà và bật mạnh về phía trước và tiếp đất bằng 2 bàn chân. Sau đó cô đi về cuối hàng đứng.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện cho trẻ trong lớp nhận xét.
* Trẻ thực hiện
- Lần 1: Cô cho 2 trẻ/lượt tập. 
- Lần 2: Cô tổ chức cho tập theo nhóm 4-6 trẻ
- Lần 3: Cô tổ chức cho 2 tổ thi đua nhau
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô chú ý quan sát, hướng dẫn và sửa sai cho trẻ, đặc biệt chú ý động viên khích lệ những trẻ còn yếu kém để trẻ tích cực tham gia vào bài * Trò chơi vận động: Tàu hỏa
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: 
+ Cô vẽ 2 đường thẳng song song với nhau làm đường ray cho tàu hỏa chạy.
+ Cô cho trẻ xếp thành hàng dọc, tay đặt lên vai nhau làm đoàn tàu hỏa đi trong 2 đường thẳng. Khi cô giơ cờ xanh, chúng mình di chuyển làm thành đoàn tàu, miệng kêu: “xình, xịch”. Khi cô nói nói: “Tàu lên dốc” thì tất cả đi bằng gót chân và miệng kêu “tu tu”. Khi cô nói: “Tàu xuống dốc” thì tất cả đi bằng mũi chân và miệng kêu “tu tu”.
- Luật chơi: Nếu trẻ nào xuất phát và dừng lại không đúng phải ra ngoài 1 lần chơi hoặc nhảy lò cò.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét, khuyến khích trẻ sau mỗi lần chơi
c. Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng theo nhạc
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi học, tuyên dương trẻ
	

- Trẻ trò chuyện cùng cô
 
 
 
 
 
- Trẻ thực hiện
 
 
 
 
 
 
- Trẻ tập theo cô
 
- Trẻ tập theo cô
 
- Trẻ tập theo cô

- Trẻ tập theo cô
 
- Trẻ di chuyển về hàng dọc
 

- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát, lắng nghe 
 
 
 


- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- 2 tổ thi đua






- Trẻ nghe cách chơi








- Trẻ nghe luật chơi

- Trẻ chơi

- Trẻ đi vòng tròn 


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Nhặt lá cây trên sân trường
TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích: 
a. Kiến thức:
- Trẻ biết nhặt lá rụng rơi bỏ vào thùng rác
b. Kỹ năng: 
- Rèn khả năng chú ý, khả năng quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu; 
- Rèn khả năng khéo léo cho trẻ
c. Thái độ 
[bookmark: _Hlk180342050]- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, thích thú khi được tự tay nhặt lá rụng rơi bỏ vào thùng rác
- Giáo dục trẻ thói quen giữ vệ sinh môi trường.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân trường rộng sạch, bằng phẳng
- Xắc xô. Thùng rác: 3 thùng
	b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
	- Rổ nhỏ: 3 cái
- Trang phục của trẻ gọn gàng, phù hợp
3. Tiến hành hoạt động 
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô tập trung kiểm tra sức khỏe của trẻ, đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ” và ra sân trường
- Chúng mình đang đứng ở đâu đây?
- Chúng mình nhìn xem, sân trường hôm nay thế nào?
 - Có lá cây rụng nhiều, vậy sân trường bị bẩn thế này thì chúng mình sẽ phải làm gì?
- Vậy hôm nay, cô sẽ cho chúng mình tham gia buổi lao động nhặt rác, lá rụng bỏ vào thùng rác nhé
2- Hoạt động 2: Bài mới:
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Nhặt lá cây
* Giao nhiệm vụ:
- Hôm nay lớp mình sẽ nhặt lá cây ở khu vực vườn cây ăn quả, sau đó di chuyển đến khu vực sân chơi của tổ Mẫu giáo nhé!
- Khi lao động các con phải thế nào?
- Chúng mình đã săn sàng lao động chưa?
- Cô mời các tổ cầm rổ nhỏ của mình đến khu vực của mình để nhặt lá
* Trẻ lao động:
- Cô dẫn trẻ đến khu vực lao động
- Cô bao quát đến từng tổ hỏi trẻ: con đang làm gì?
- Các bạn nhặt lá rụng làm gì?
=> Cô khuyến khích trẻ tích cực lao động
- Giáo dục trẻ ngoan, biết giúp đỡ bạn và nhắc trẻ khi rổ đầy rác thì mang đổ vào thùng rác
* Nhận xét buổi lao động:
Cô tập trung trẻ và hỏi: Các con vừa làm gì nào? Các con thấy thế nào?
- Các con xem trong khi nhặt lá, bạn nào tích cực nhất?
- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ tích cực, nhắc nhở trẻ chưa tích cực cần cố gắng
* Liên hệ: Vậy là sau thời gian ngắn nhờ có bàn tay của các bạn nhỏ, sân trường mình rất sạch. Các con nhớ về nhà cũng giúp bố mẹ dọn dẹp sân nhà thường xuyên để nhà chúng mình lúc nào cũng sạch, đẹp nhé.
* Củng cố: buổi lao động hôm nay, các con được làm gì?
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cô cho trẻ cùng nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát và đàm thoại với trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ đọc cùng cô

- Trên sân trường
- Có nhiều lá rụng.
- Nhặt lá rụng ạ.

- Vâng ạ





- Trẻ lắng nghe


- Tập trung nhặt cho sạch
- Sẵn sàng!



- Trẻ thực hiện
- Con nhặt lá
- Để sân trường sạch sẽ
- Trẻ lắng nghe



- Nhặt lá rụng, mệt và vui ạ
- Con ạ!
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe




- Nhặt lá rụng trên sân trường ạ

- Trẻ lắng nghe cách chơi và chơi đúng luật


- Trẻ chơi vui vẻ hào hứng..

- Trẻ nghe.


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Trò chơi: Tàu qua hầm
Cách chơi: 2 trẻ giơ tay làm “hầm tàu”.
- Cả lớp nối thành đoàn tàu và đi qua hầm theo nhạc. Khi nhạc dừng → tàu dừng. Khi nhạc nổi lên → tàu tiếp tục di chuyển qua hầm
- Cô có thể tăng số lượng “hầm tàu” qua các lượt chơi
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

****************************

Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Hôm nay ai đưa con đi học?
- Con đi học bằng phương tiện gì?
- Khi đi xe máy các con có đội mũ bảo hiểm không?
- Khi ngồi trên xe máy thì phải ngồi như thế nào?
- Cô cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:  
PTNN-LQVVH:
Thơ: Tiếng còi tàu (MT44,49)
1. Mục đích
a. Kiến thức: 
[bookmark: _Hlk192940923]- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
MT44: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ hoạt động, đặc điểm...
- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Tiếng còi tàu” MT49
b. Kỹ năng: 
- Phát triển ngôn ngữ, cung cấp vốn từ cho trẻ.
- Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định cho trẻ, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ không được chơi ở gần đường tàu vì khi tàu chạy qua sẽ rất nguy hiểm, không đùa nghịch, thò tay thò đầu ra ngoài cửa sổ khi đi tàu.
 2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Hình ảnh minh họa bài thơ
- Video về tàu hỏa
- Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
	b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
	- Ghế ngồi học đủ theo số trẻ
3. Tiến hành hoạt động:  
	                         Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng xem video về tàu hỏa.
+ Cô con mình vừa xem về phương tiện giao thông gì?
- Hôm nay cô cũng có một bài thơ rất hay nói về tàu hỏa, đó là bài thơ “Tiếng còi tàu” của tác giả Hồng Vy sáng tác.
- Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé!
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Cô đọc thơ
- Cô đọc lần 1: Thể hiện cử chỉ điệu bộ
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Để hiểu rõ hơn nội dung bài thơ các con cùng hướng mắt lên màn hình và lắng nghe cô đọc bài thơ “Tiếng còi tàu” thêm một lần nữa nhé.
- Cô đọc lần 2: Kết hợp với hình ảnh minh họa bài thơ đọc diễn cảm.
+ Cô giới thiệu nội dung bài thơ: Bài thơ “Tiếng Còi Tàu” nói về bạn nhỏ biết khi có tàu đến phải tránh xa đường tàu, không đứng ở cổng chắn, không vượt qua đường tàu.
2.2. Hoạt động 2: Đàm thoại:
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Tiếng còi tàu hỏa kêu như thế nào?
+ Khi nghe tiếng còi tàu mọi người đã làm gì?
“Xình xịch xình xịch”
Nghe tiếng còi tàu
Mọi người nhắc nhau
Đừng ra cổng chắn”
+ Nếu các con cứ đi qua đường tàu thì sẽ làm sao?
“Chớ có liều lĩnh
Vượt qua đường tàu
Khi tàu xịch đến
Biết tránh vào đâu?”
* GD: Tàu hỏa là PTGT đường sắt, để an toàn các con không được ném đá lên đường tàu, không chạy qua đường tàu sẽ rất nguy hiểm. Khi ngồi trên tàu các con không được thò đầu, thò tay ra ngoài.
2.3. Hoạt động 3: Dạy thơ
- Bây giờ chúng mình có muốn đọc thơ hay cùng cô không? 
- Cả lớp đọc 2- 3 lần cùng cô (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Mỗi tổ đọc 1 lần (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Nhóm đọc thơ. (2-3 nhóm) (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cá nhân trẻ đọc thơ (1-2 trẻ)
- Cả lớp đọc lại một lần nữa cùng với cô.
3. Kết thúc: 
- Cô và cả lớp cùng hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” kết thúc và chuyển hoạt động
	
- Trẻ xem video
- PTGT đường sắt
- Trẻ nghe




- Trẻ nghe cô đọc
- Tiếng còi tàu ạ
- Vâng ạ


- Trẻ nghe cô đọc kết hợp hình ảnh
- Trẻ nghe



- Tiếng còi tàu
- Xình xịch xình xịch
- Mọi người nhắc nhau tránh xa đường tàu, không ra cổng chắn.


- Tàu đến sẽ không kịp tránh và bị tai nạn, rất nguy hiểm


- Trẻ nghe




- Có ạ
- Cả lớp đọc
- Tổ đọc
- Nhóm đọc
- Cá nhân đọc
- Cả lớp đọc

- Cả lớp nghe và hát theo


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát cây hoa giấy
TCDG: Lộn cầu vồng.
Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích.
a. Kiến thức
- Trẻ biết và nêu được đặc điểm về màu sắc, hình dáng của cây hoa giấy
- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết cách chơi, luật chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ
- Phát triển ngôn ngữ, nói rõ ràng mạch lạc
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi
c. Thái độ: 
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cây hoa.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết đoàn kết, hoà thuận với bạn trong khi chơi
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Cây hoa giấy trên sân trường
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn. 
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ: Phấn, lá cây
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và hỏi trẻ
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây hoa giấy.
- Cô cho trẻ quan sát cây hoa giấy. 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây hoa. (cô gọi 3-4 trẻ trả lời):
- Đây là cây gì?
- Con quan sát được những phần nào của cây?
- Thân cây như thế nào?


- Lá cây như thế nào?

- Hoa như thế nào?



- Cây hoa giấy thường được trồng để làm gì?
* Cô chốt lại: Cây hoa giấy thuộc cây thân gỗ và mọc leo, nhiều cành, có gai. Lá cây có màu xanh thẫm, hình trái xoan và mọc so le. Mỗi bông hoa thường có 3 cánh, cánh hoa mỏng, nhiều màu sắc. Cây hoa giấy thường được trồng để làm làm cảnh, hoặc trồng lâu năm cho bóng râm.
* GD trẻ: Biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây, không hái hoa, bẻ cành
2.2. Hoạt động 2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe và cho trẻ chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát và đàm thoại với trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát


- Cây hoa giấy
- Thân, lá, hoa
- Thân cây leo, nhỏ, màu nâu, có gai, có nhiều cành
- Lá có màu xanh thẫm, hơi tròn, nhỏ
- Hoa mọc nhiều, nhiều màu như hồng, trắng, tím, ... Cánh hoa mỏng, bông hoa giấy có 3 cánh
- Để làm cảnh cho đẹp

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ nghe cách chơi và chơi đúng luật.
- Trẻ chơi



- Trẻ chơi.



V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Cho trẻ nghe và hát các bài hát trong chủ đề
1. Mục đích:
- Trẻ nhớ tên và thuộc các bài hát trong chủ đề
- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát.
- Rèn tai nghe cho trẻ để nhận ra bài hát thông qua giai điệu bài hát hoặc bản nhạc.
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị: Nhạc, loa, latop. Dụng cụ âm nhạc.
3. Tiến hành:
- Cô cho trẻ nghe giai điệu của các bài hát trong chủ đề và cho trẻ đoán tên các bài hát đó
- Cho trẻ hát các bài hát mình vừa đoán tên, gọi thêm trẻ hát cùng hoặc cả lớp cùng hưởng ứng hát cùng
- Cô khuyến khích, động viên trẻ lên trước lớp biểu diễn theo nhu cầu của mỗi trẻ.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 

Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
(thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM - Tạo hình: Tô màu đoàn tàu (MT78)
1. Mục đích
[bookmark: _Hlk192941257]a. Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên và các bộ phận chính của đoàn tàu
- Trẻ biết cách tô màu đoàn tàu để thành 1 bức tranh hoàn chỉnh (MT78)
 b. Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng cầm bút tô màu
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
c. Thái độ:
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ không được chơi đùa gần đường tàu, không được chạy qua đường tàu. Khi có tàu phải đứng xa đường tàu
2. Chuẩn bị
          a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Hình ảnh đoàn tàu 
- Sản phẩm mẫu
- Giá treo sản phẩm. Bút màu, tranh hướng dẫn.
- Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Bút màu, vở tạo hình.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Khởi động gây hứng thú:
- Cô và trẻ cùng vận động theo nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài học.
2. Tổ chức
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm kiến thức:
a. Khảo sát: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh đoàn tàu cô đã chuẩn bị:
- Cô có ảnh gì đây?
- Đoàn tàu hay còn gọi là tàu hỏa. Đây là PTGT gì?
- Đoàn tàu dùng để làm gì?
- Con hãy nêu đặc điểm của đoàn tàu này cho cô và cả lớp cùng được biết.
=> Đây là hình ảnh đoàn tàu gồm đầu tàu và các toa tàu. Đầu tàu có ống khói. Đoàn tàu có bánh xe và đi trên đường ray
* Quan sát mẫu: Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô
- Cô có gì đây?
- Kể tên những bộ phận của đoàn tàu?

- Đầu tàu của cô có màu gì?
- Đoàn tàu có mấy toa?
- Những toa tàu có màu gì?
- Bánh xe hình gì? Cô tô màu gì? 
=> Bức tranh đoàn tàu của cô gồm có đầu tàu được tô màu đỏ, các toa tàu được tô màu xanh lá, màu vàng, xanh nước biển, …
- Các con có muốn biết cô tô màu đoàn tàu này như thế nào không? Chúng mình hãy cùng quan sát lên đây xem cô vẽ nhé!
* Cô làm mẫu: Cô vừa thực hiện vừa giải thích:
- Cô cầm bút màu bằng 3 đầu ngón tay bên phải. Khi tô, cô tô đều và cẩn thận để không bị tô chờm ra ngoài.
- Vậy là cô đã tô màu xong đoàn tàu rồi, bây giờ các con có muốn bắt tay vào tự tô cho mình 1 đoàn tàu thật đẹp cho mình không?
- Các con hãy chọn những màu mình yêu thích để tô màu thật đẹp nhé!
b. Thực hành sáng tạo:
- Cho trẻ thực hiện tô màu, cô theo dõi, động viên, khuyến khích trẻ để có sản phẩm đẹp.
- Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ thực hiện.
- Cô bao quát, gợi ý cho trẻ còn lúng túng. 
2.2. Hoạt động 2: Giải thích: 
- Sau khi trẻ tô màu xong, cô cho trẻ mang bài lên để trưng bày: 
+ Con vừa thực hiện kĩ năng gì? Để làm gì?
+ Con có nhận xét gì về sản phẩm của mình/bạn? 
+ Mời 1-2 trẻ lên nói về cách làm của mình
2.3. Hoạt động 3: Củng cố 
- Khi tô màu, con cảm thấy thế nào?
- Con gặp khó khăn ở phần nào?
3. Kết thúc
- Trong quá trình thực hiện con thích nhất điều gì?
- Nếu còn thời gian con có muốn bổ sung gì thêm để bức tranh của con được đẹp hơn, hoàn thiện hơn không?
- Các con đã rất cố gắng để tạo ra bức tranh đẹp theo ý riêng của mình. Trong quá trình thực hiện cô thấy bạn nào cũng chăm chỉ, cô khen tất cả các con.
- Cô cho trẻ hát và vận động theo bài hát “Mời lên tàu lửa” và chuyển hoạt động.
	
- Trẻ hát và vận động cùng cô



- Trẻ quan sát

- Đoàn tàu
- Đường sắt
- Chở người, chở hàng hóa
- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ nghe


- Trẻ quan sát
- Tranh đoàn tàu
- Đầu tàu, toa tàu, bánh xe, ống khói
- Màu đỏ
- Có 4 toa
- Màu xanh, màu vàng
- Hình tròn. Cô tô màu đen
- Trẻ lắng nghe


- Có ạ



- Trẻ nghe

- Có ạ


- Vâng ạ


- Trẻ thực hiện




- Trẻ trưng bày

- Tô màu đoàn tàu
- Trẻ trả lời
- Trẻ trình bày

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ hát và vận động cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Tham quan góc Chợ quê
TCVĐ: Đoàn tàu nối dài.
Chơi tự do: Vẽ phấn, xếp lá, chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích.
a. Kiến thức
- Trẻ nêu được tên gọi, đặc điểm, các mặt hàng được bày ở góc Chợ quê
- Trẻ biết ý nghĩa của góc Chợ quê
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Rèn cho trẻ kĩ năng đóng vai người bán hàng, mua hàng.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, biết dọn dẹp đồ chơi ngăn nắp gọn gàng sau khi chơi xong.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
- Khu vực chợ quê
- Bài hát: Mùa xuân ơi
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Phấn, lá cây
- Vạch chuẩn, cây ăn quả, cây hoa, rổ đựng quả
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho cả lớp vừa đi vừa hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu”, trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Tham quan và quan sát chợ quê.
- Cô dẫn trẻ đến góc Chợ quê và cho trẻ vào tham quan, quan sát, sau đó trò chuyện với trẻ: 
+ Các con có biết đây là góc gì không?
+ Ở Chợ quê có những sản phẩm gì?


+ Gian hàng được bố trí như thế nào?


+ Ngô, khoai, rau, củ, … là do ai trồng ra?
+ Quần áo là do ai may?
+ Bánh kẹo, đồ ăn là do ai làm ra?
+ Chợ quê ở thời điểm Tết còn có sản phẩm gì đặc biệt?

+ Bây giờ các con có muốn được đóng vai người bán hàng và người đi mua hàng không?
- Cô cho trẻ đóng vai người mua hàng, bán hàng, chơi ở góc Chợ quê.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, nhận xét và tuyên dương trẻ.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Đoàn tàu nối dài
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cách chơi: Cô cho trẻ đứng ở các vị trí bất kì xung quanh khu vực chơi, cô làm đầu tàu. Khi cô đi đến trước mặt bạn nào, bạn đó sẽ túm vào áo cô (bám vào vai bạn) và đi tiếp đến các bạn tiếp theo. Lần lượt đến bạn cuối cùng để tạo thành 1 đoàn tàu dài.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Vẽ phấn, xếp lá, chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô cho trẻ lựa chọn những chiếc lá đẹp mới nhặt được, gợi ý về các hình cho trẻ xếp
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát và đàm thoại với trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ chú ý quan sát

- Góc chợ quê
- Có ngô khoai, rau, củ, bánh kẹo, đồ ăn, quần áo, mũ, …
- Các gian hàng được sắp xếp riêng từng loại và gần nhau
- Bác nông dân trồng
- Cô công nhân ạ
- Bác đầu bếp
- Có bánh chưng, có hoa mai, hoa đào
- Có ạ

- Trẻ chơi





- Trẻ lắng nghe cách chơi 




- Trẻ chơi hào hứng



- Trẻ chọn lá chơi xếp hình
- Trẻ tự chọn góc chơi và đồ chơi
- Trẻ chơi




V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Xem hình ảnh, video về những tình huống nguy hiểm về giao thông
1. Mục đích:
- Trẻ nhận biết những nơi, những hành động nguy hiểm về giao thông, từ đó có những kĩ năng để tránh những nguy hiểm đó
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Các video, hình ảnh về những tình huống nguy hiểm về giao thông:
+ Đá bóng trên vỉa hè
+ Đi bộ sang đường không có người lớn đi cùng
+ Chơi gần đường sắt
+ Nô nghịch trên xe ô tô, tàu hỏa, máy bay
+ Ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số lượng người, ngồi trên xe không đúng tư thế, …
3. Tiến hành hoạt động
- Cô cho trẻ xem hình ảnh, video và trò chuyện với trẻ:
+ Nội dung của hình ảnh, video là gì?
+ Những hành động đó đúng hay sai? Tại sao?
+ Nếu là con trong những hình ảnh đó thì con sẽ làm gì?
-> Cô giáo dục trẻ
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 

Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh, video các tình huống nguy hiểm khi chơi dưới lòng đường, đứng gần đường sắt, … và trò chuyện cùng trẻ, giáo dục trẻ không được lại gần, chơi, đùa nghịch ở những nơi nguy hiểm đó (MT16)
- Chơi với đồ chơi các góc
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTNT-KPXH:
Ứng dụng STEAM: Khám phá phương tiện giao thông đường sắt (quy trình 5E)
1. Mục đích 
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi “tàu hỏa”, đặc điểm nổi bật (có đầu tàu, các toa tàu, chạy trên đường ray) (MT18); biết tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt (MT24); hiểu đơn giản về cách di chuyển của tàu (chạy trên đường ray, không đi trên đường bộ). (S)
- Trẻ bước đầu làm quen với hình ảnh, video về tàu hỏa; biết tàu hỏa là phương tiện do con người chế tạo để phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa. (T)
- Trẻ biết cách lắp ghép đơn giản để tạo thành đoàn tàu (từ các khối, hộp, vật liệu rời); hiểu mối liên kết giữa các toa tàu. (E)
- Trẻ nhận biết màu sắc, hình dạng của tàu hỏa; biết trang trí, tạo hình đoàn tàu theo ý thích (tô màu, dán, xếp hình…). (A)
[bookmark: _Hlk192941589]- Trẻ nhận biết và đếm số lượng toa tàu đơn giản (1–3); bước đầu nhận biết so sánh dài – ngắn của các đoàn tàu. (M)
b. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét đặc điểm của tàu hỏa qua hình ảnh, mô hình; biết trả lời câu hỏi đơn giản. (S)
- Biết sử dụng các phương tiện trực quan (xem video, tranh ảnh) để khám phá; bước đầu hình thành kỹ năng tiếp nhận thông tin. (T)
- Phát triển kỹ năng lắp ghép, xếp nối các bộ phận để tạo thành đoàn tàu; rèn sự khéo léo của đôi tay. (E)
- Phát triển kỹ năng tạo hình (tô màu, dán, xếp hình); thể hiện ý tưởng cá nhân qua sản phẩm. (A)
- Rèn kỹ năng đếm, nhận biết số lượng; bước đầu phát triển tư duy so sánh đơn giản. (M)
- Phát triển ngôn ngữ (trả lời, diễn đạt), kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng tập trung chú ý và tham gia hoạt động theo hướng dẫn.
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 
- Có ý thức giữ gìn an toàn khi tham gia giao thông (không chơi gần đường ray, biết nghe lời người lớn).
- Yêu thích hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; mạnh dạn, tự tin khi thể hiện ý kiến.
- Biết hợp tác với bạn, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi trong quá trình hoạt động.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô: 
- Hình ảnh, video về đoàn tàu, nhà ga
- Bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”. 
b. Đồ dùng của trẻ
- Trẻ ngồi theo hình chữ U
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. E1. Khơi gợi, gắn kết
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Bài hát nói về PTGT nào?
+ Các con đã được đi tàu hỏa bao giờ chưa?
+ Các con biết tàu hỏa có đặc điểm như thế nào? Và hoạt động ở đâu?
2. E2. Khám phá:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh đoàn tàu.
- Cô chia trẻ thành 2 nhóm, mỗi nhóm quan sát 1 phần của đoàn tàu: nhóm 1 quan sát đầu tàu, nhóm 2 quan sát thân tàu (các toa tàu)
- Cho trẻ cùng thảo luận. 
3. E3. Giải thích: Đàm thoại với trẻ về nội dung:
- Cô gọi đại diện nhóm lên trình bày:
* Nhóm khám phá đầu tàu:
- Phần này được gọi là gì của tàu hỏa?
- Đầu tàu có những bộ phận gì? Các bộ phận đó có chức năng gì?
- Ai sẽ được ngồi ở đầu tàu?
=> Đầu tàu hỏa là nơi chỉ có tàu trưởng hay còn gọi là người lái tàu được ngồi. Phần đầu tàu thì có đèn tàu, buồng lái có bảng điều khiển tàu, có cần gạt nước trên ô kính, và phía trước gắn biển số của tàu đó… Để tàu chạy được thì cần có dầu hoặc than đốt. Đầu tàu hỏa chính là phần dùng để kéo cả đoàn tàu đi được.
* Nhóm khám phá về thân tàu:
- Sau phân đầu tàu là phần gì của tàu?
- Các con xem phần thân tàu có đặc điểm gì?
- Mỗi 1 phần của thân tàu hỏa được gọi là toa tàu đấy! Các toa tàu được nối lại với nhau và có thể tháo rời.
- Các toa tàu dùng để làm gì? 
- Có gì bên trong các toa tàu?
=> Các toa tàu dùng để chở người thì bên trong sẽ có ghế ngồi, có bàn hoặc có giường nằm. Còn toa chở hàng thì không. Mỗi một toa tàu thì sẽ có 1 của lên xuống và 1 nhà vệ sinh cho mọi người.
- Các con đếm trong tranh có bao nhiêu toa tàu?
- Các con thấy tàu hỏa có ít hay nhiều bánh xe?
- Tàu hỏa chạy được ở đâu?
- Khi tàu hỏa chạy, tiếng còi của tàu như thế nào?
* Cho cả lớp quan sát tranh nhà ga
- Nơi dừng của tàu hỏa gọi là gì?
- Nhà ga dùng để làm gì?

- Khi các con ngồi trên tàu thì các con phải như thế nào?

- Các con có được chơi gần đường sắt tàu hỏa, tàu điện đi qua không? Vì sao?
=> Các con ạ khi đi tàu hỏa các con phải nghe lời người lớn ngồi ngoan không đùa nghịch chạy nhảy trên tàu, không thò tay thò đầu ra ngoài cửa sổ rất nguy hiểm. Ngoài ra vì tàu khi phanh phải cần 1 đoạn đường rất dài mới có thể dừng lại được nên không bạn nào được chơi trên đường sắt nếu không sẽ gặp tai nạn.
4. E4: Áp dụng: Trò chơi: Làm đoàn tàu
- Cô giới thiệu cách chơi: Cô sẽ làm đầu tàu, trẻ sẽ làm các toa tàu nối đuôi đi theo cô vừa đi vừa làm tiếng kêu tàu hỏa chạy “Tu..tu..xình..xịch”.
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần. 
5. E5. Đánh giá
- Cô nhận xét giờ học, của cố bài, động viên trẻ. 
- Cho trẻ hát bài “Đoàn tàu nhỉ xíu” và chuyển hoạt động.
	 
- Trẻ hát 
- Trẻ trò chuyện
- Đoàn tàu 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ xem



- Trẻ thực hiện

- Đại diện nhóm trình bày

- Đầu tàu
- Có đèn, có ống khói

- Chú lái tàu
- Trẻ nghe






- Thân tàu
- Có nhiều phần
- Trẻ nghe

- Chở người, chở hàng.
- Có ghế, bàn hoặc giường
- Trẻ nghe



- Trẻ đếm
- Nhiều bánh xe
- Trên đường sắt
- Tu tu tu / Xình xịch

- Nhà ga
- Cho hành khách lên tàu, xuống tàu
- Ngồi ngoan, không thò tay thò đầu qua cửa sổ
- Không, vì nếu không để ý lúc tàu qua sẽ dễ bị tai nạn
- Trẻ nghe







- Trẻ nghe cách chơi


- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát


	III.HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
          IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát vườn rau
TCVĐ: Tàu hỏa
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên, đặc điểm và công dụng của một số loại rau trong vườn.
- Biết các món ăn phổ biến được chế biến từ các loại rau đó
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của trò chơi.
- Trẻ biết chọn đồ dùng, đồ chơi để chơi tự do.
b. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển kĩ năng trả lời mạch lạc các câu hỏi của cô.
- Qua trò chơi PT khả năng định hướng, kết hợp mắt và tay cho trẻ.
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất, chịu khó ăn rau để tốt cho sức khỏe.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
- Đoàn kết với bạn bè trong khi chơi.
2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Bộ vận động liên hoàn trên sân trường
- Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
- Phấn, đồ chơi ngoài trời có sẵn trên sân trường
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Dặn dò trẻ trước khi ra sân thăm quan vườn rau
- Cô và trẻ đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ” và đi ra vườn rau quan sát.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát vườn rau
- Các con nhìn xem chúng mình đang đứng ở đâu?
- Đúng rồi đây là vườn rau của trường mình đấy!
- Các con hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe xem trong vườn trường mình có những loại rau nào?
- Cô chỉ vào rau cải và hỏi:
+ Con có nhận xét gì về cây rau cải?

+ Rau cải có thể nấu được những món gì?
+ Ăn rau cải có tác dụng gì?
+ Để rau xanh tốt, chúng ta phải làm gì?

- Cô con mình vừa quan sát gì?
- Trong vườn rau có cây bí xanh, bí ngô, rau bắp cải….để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của chúng mình đấy. Rau cung cấp vitamin là chất rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của cơ thể. Vì vậy các con phải ăn đủ chất giúp cho cơ thể mau lớn và khỏe mạnh nhé!
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Tàu hỏa
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu các vật liệu để chơi
- Bố trí các nhóm chơi hợp lí, an toàn cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	

- Trẻ đọc cùng cô



- Vườn rau.

- Cây cà chua, rau cải, rau củ cải

- Cây rau cải có lá to, màu xanh…
- Nấu canh, xào, luộc
- Cao lớn
- Chăm sóc, tưới nước cho cây
- Rau cải ạ!

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe cách chơi và chơi đúng luật
- Trẻ chơi


- Trẻ tự chọn đồ chơi và góc chơi.
- Trẻ tích cực chơi
- Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Trò chơi: Truyền tin
1. Mục đích
- Nhận biết các loại PTGT.
- Rèn luyện khả năng lắng nghe và ghi nhớ.
2. Chuẩn bị
- Lô tô các loại PTGT, 3 tranh to và 3 nhóm PTGT (đường bộ, hàng không và đường sắt, đường thủy)
3. Cách chơi
- Cô cho trẻ ngồi thành 3 nhóm (3 hàng dọc) và mỗi nhóm cử 1 bạn làm đại diện cho nhóm. Cô cho mỗi trẻ đại diện xem 1 tấm lô tô thuộc nhóm PTGT của nhóm mình. Các trẻ này phải ghi nhớ thẻ lô tô của mình và chạy về chỗ.
Khi về đến hàng của mình, mỗi trẻ sẽ nói thầm trong tai của trẻ kế tiếp, trẻ nhận được tin sẽ truyền vào tai của trẻ tiếp theo cho đến trẻ cuối cùng.
Trẻ cuối cùng chọn loại PTGT vừa nghe được chạy lên gắn vào bức tranh to của nhóm mình. Đội thắng là đội nhận được tin nhắn chính xác và chọn đúng loại PTGT.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		
**************************** 

Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Xem lô tô, tranh ảnh về các loại PTGT sắt
- Nghe các bài hát trong chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM- Âm nhạc
- Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Nghe hát: Mời lên tàu lửa
- TCAN: Thi ai nhanh
1. Mục đích
a. Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu.
- MT75: Trẻ hát tự nhiên theo giai điệu bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và biết cách chơi trò chơi âm nhạc 
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu bài hát cho trẻ.
- Rèn tai nghe cho trẻ, giúp trẻ cảm thụ âm nhạc
- Rèn cho trẻ sự tự tin, mạnh dạn.
 c. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
MT73: Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát chăm chú lắng nghe và nhận ra giai điệu khác nhau của bài hát, bản nhạc.
- Giáo dục trẻ không đùa nghịch gần đường tàu hay chạy qua đường tàu.
 2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” và “Mời lên tàu lửa”
- Nhạc các bài hát trong chủ đề
- Máy tính, loa.
 b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Vòng thể dục cho trẻ vận động: đủ theo số trẻ
- Ghế ngồi đủ theo số trẻ
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc thơ “Tiếng còi tàu” và trò chuyện với trẻ.
-> Giáo dục trẻ không đùa nghịch gần đường tàu hay chạy qua đường tàu.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy hát  “ Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Cô hát mẫu lần 1: Không có nhạc đệm
+ Cô giới thiệu cho trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát mẫu lần 2: Có nhạc đệm kết hợp động tác minh họa
+ Cô giới thiệu nội dung bài hát: bài hát nói về các bạn nhỏ chơi làm đoàn tàu rất vui nhộn đấy
* Dạy trẻ hát:
- Dạy trẻ hát 2- 3 lần
- Cô mời từng tổ lên hát 
- Cô mời 2 - 3 bạn hát
- Cô bật nhạc cho trẻ hát theo 2-3 lần
- Cô động viên khen trẻ, trong quá trình trẻ hát, cô khuyến khích trẻ vận động minh họa theo bài nhạc
(Cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ trong qua trình học hát.)
 2.2. Hoạt đông 2: Nghe hát: Mời lên tàu lửa
- Hôm nay cô thấy lớp mình hát rất là hay, vận động rất khéo, vì vậy cô sẽ hát tặng lớp mình một bài hát
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe
+ Cô giới thiệu tên bài hát “Mời lên tàu lửa” 
- Lần 2: Cô hát cùng nhạc (Kết hợp cử chỉ điệu bộ minh họa)
+ Giới thiệu nội dung: Bài hát nói về các bạn nhỏ chơi làm đoàn tàu mời nhau lên tàu đi chơi khắp nơi nơi rất thích mà không mất tiền
- Lần 3: Cô cho trẻ nghe và xem video bài hát, trong khi trẻ nghe hát cô động viên trẻ thể hiện động tác minh họa bài hát theo cô.
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi: Thi ai nhanh
- Cách chơi: cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát trong chủ đề, khi có hiệu lệnh xắc xô của cô thì các con sẽ nhanh chân nhảy vào vòng, bạn nào ko nhanh thì bạn đó thua cuộc.
- Luật chơi: Ai nhanh sẽ được thưởng, ai chậm chân sẽ phải
nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô khuyến khích trẻ chơi, cô nhận xét.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và kết thúc
	
- Trẻ đọc
- Trẻ nghe



- Trẻ nghe

- Trẻ nghe



- Trẻ hát
- Trẻ hát
- Trẻ hát 
- Trẻ hát




- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe và quan sát
- Trẻ nghe


- Trẻ nghe và xem video, thể hiện động tác minh họa

- Trẻ nghe cách chơi


- Trẻ nghe luật chơi


- Trẻ chơi




III.HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
          IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát thời tiết, dạo chơi sân trường
TCVĐ: Bắt bướm.
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức
- Trẻ biết sự thay đổi của thời tiết (gió, nắng, mặt trời, có sương…)
- Biết sử dụng các từ chỉ thời tiết trong sinh hoạt hàng ngày, dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra. 
- Biết chơi trò chơi và chơi tự do theo ý thích .
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Lá cây, sỏi, …
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô dặn dò, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân
- Cô dẫn trẻ vừa đi vừa đọc đồng dao bài “Dung dăng dung dẻ”.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát thời tiết và dạo chơi trên sân trường.
- Ra sân cô gợi ý cho trẻ quan sát thời tiết (gió mây, mặt trời, âm thanh…) chơi thiên nhiên và trò chuyện với trẻ:
- Con thấy thời tiết ngày hôm nay như thế nào?
- Trời nắng hay trời mưa?
- Những tia nắng cung cấp vitamin gì cho cơ thể?
- Đúng rồi, vitamin D3 sẽ giúp cho xương chắc khỏe để chúng mình cao lớn
- Nếu trời mưa thì có được ra ngoài không? Vì sao? 
- Nếu muốn ra ngoài khi trời mưa thì phải làm gì?
- Chúng ta phải làm gì để bảo vệ sức khỏe trước sự thay đổi của thời tiết?
=> Cô chốt lại, giáo dục trẻ biết bảo vệ sức khỏe, lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
* Dạo chơi: 
- Trên sân trường mình có những gì?
- Còn có gì nữa?
- Các con thấy hôm nay sân trường mình như thế nào?
- Vậy chúng mình có biết ai là người giúp cho sân trường được sạch sẽ như vậy không?
- Đề tỏ lòng biết ơn thì chúng mình phải thế nào?
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Bắt bướm.
- Cô nhắc lại tên trò chơi, cách chơi và luật chơi

- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ  
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô





- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Nắng ạ
- Vita min D3
- Trẻ lắng nghe

- Không ạ. Vị sẽ bị ướt.
- Mặc quần áo mưa
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Rất nhiều đồ chơi
- Nhiều cây xanh, cây ăn quả
- Rất sạch ạ.
- Ông bảo vệ ạ

- Không vứt rác bừa bãi ạ

- Trẻ lắng nghe luật chơi, cách chơi
- Trẻ chơi đúng luật

-  Trẻ chú ý nghe cô
- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dọn vệ sinh lớp học:
- Cô chuẩn bị một số dụng cụ và hỏi trẻ:
+ Các con xem cô đã chuẩn bị những dụng cụ gì rồi?
+ Những cái này sẽ làm gì?
+ Các con có muốn lau dọn đồ cùng cô không?
- Cho trẻ thực hành cùng cô
- Kết thúc công việc, cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Cô giáo dục trẻ biết làm những công việc vừa sức giúp đỡ cô giáo ở lớp và bố mẹ ở nhà để lớp học, nhà luôn sạch sẽ. Ngoài lau dọn cần phải biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng, giữ gìn vệ sinh.
2. Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ hát bài: “Hoa bé ngoan”
- Cô cho trẻ kể về những việc tốt trong tuần của bản thân và của bạn
- Cô nhận xét chung: Nêu gương những việc tốt mà trẻ thực hiện được trong tuần để cho trẻ khác học tập.
- Cô tặng hoa cho bé ngoan.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 












